CHƯƠNG 1. ESTE - LIPIT
A. ESTE
Câu 1. Công thức este no, đơn chức, mạch hở?


Câu 2. Số đồng phân este của: C2H4O2 :.........; C3H6O2 .............; C4H8O2 : ................. 
Câu 3. Gọi tên các gốc sau: 
	Gốc hidrocacbon
	Axit
	Gốc axit tương ứng

	a. CH3- :

b. C2H5- : 

c. CH3 –  CH2 – CH2 – :

d. CH3 – CH – :

                    CH3
e. CH2 = CH – :

f. C6H5 – :
	g. HCOOH :

h. CH3COOH :

i. C2H5COOH :

j. CH2 = CH – COOH :

k. CH2 = C – COOH :

                  CH3
	l. HCOO – :

m. CH3COO – :

n. C2H5COO – :

o. CH2 = CH – COO – :

p. CH2 = C – COO – :

                  CH3


Câu 4. Danh pháp: RCOOR’ : tên gốc hidrocacbon R’ + tên gốc axit RCOO
a. HCOOCH3
b. CH3COOC2H5


c. HCOOC2H5
d. CH3COOCH3


Câu 5. Viết CTCT các chất sau:

a. Etyl fomat
b. etyl axetat


c. Metyl acrylat
d. metylaxetat


e. Vinyl axetat
f. Metyl metacrylat


Câu 6. Viết phản ứng. Gọi tên các chất trong phản ứng:
a. HCOOCH3 + H-OH

b. HCOOCH3 + NaOH

c. CH3COOC2H5 + H-OH

d. CH3COOC2H5 + NaOH

e. CH3COOH  +  C2H5OH

Lưu ý: Thủy phân vinyl axetat: CH3COO-CH=CH2 + NaOH (

             Điều chế vinyl axetat:

Câu 7. Viết PU đốt cháy este no, đơn chức mạch hở => Nhận xét số mol CO2 so với số mol H2O
B. CHẤT BÉO
1) Chất béo: là trieste của glixerol và axit béo
+ Glixerol:...................................................................
+ Axit béo no: Axit panmitic:.....................................  => Chất béo no (mỡ, rắn):tripanmitin: ...............................................
                       Axit stearic:..........................................
                                           tristearin:...................................................
+ Axit béo không no:  Axit oleic:................................
=> Chất béo không no (dầu, lỏng):  
triolein:......................................
2) Điều chế:

3) TCHH
·  Thủy phân: 
+ Môi trường axit: 

+ Môi trường kiềm:  

Câu 8. Viết phản ứng. Gọi tên các chất trong phản ứng.
(C17H35COO)3C3H5 + H​-OH 


 (C17H35COO)3C3H5 + NaOH


C17H35COOH + C3H5(OH)3

Câu 9. Thủy phân chất béo luôn thu được chất nào?


Câu 10. Để chuyển hóa dầu thực vật thành mỡ (bơ), người ta sử dụng phản ứng nào?

CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT
Câu 11. Để xác định cấu tạo của glucozơ, người ta căn cứ vào các dữ kiện thực nghiệm sau:

· Khử hoàn toàn glucozơ thu được hexan => trong phân tử glucozơ có


· Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam => trong phân tử glucozơ có


· Glucozơ tác dụng với axit axetic tạo este chứa 5 gốc axit CH3COO- =>trong phân tử glucozơ có…

· Phân tử glucozơ cho phản ứng tráng bạc =>trong phân tử glucozơ có


Câu 12. Phản ứng nào sau đây không chuyển glucozo và fructozo thành một  sản phẩm duy nhất

A. Phản ứng với AgNO3/NH3
B. Phản ứng với Cu(OH)2, t0


C. Phản ứng với Na
D. Phản ứng với H2/Ni,to
Câu 13. Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là 


Câu 14. Thuốc thử để nhận biết hồ tinh bột là :


Câu 15. Phân biệt các dd : Glucozơ, glixerol, etanol, lòng trắng trứng.
	
	Glucozơ
	Glixerol
	etanol
	Lòng trắng trứng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Câu 16. Viết phản ứng lên men rượu:

CHƯƠNG 3. AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT – PROTEIN
A. AMIN
Câu 17. Công thức:  - Amin no, đơn chức, mạch hở:


                                    - Amin cùng dãy đồng đẳng với anilin?


                                    - Anilin (phenylamin, benzenamin): 


Câu 18. Cho các CTPT sau, cho biết số đồng phân amin, và có bao nhiêu đồng phân amin bậc 1, bậc 2, bậc 3?
a. C2H7N
b. C3H9N


c.  C4H11N
d. C7H9N (có vòng thơm)? 


Câu 19. Gọi tên + viết CTCT các chất sau:

a. CH3NH2
b. C2H5NH2 


b. CH3-NH-CH3
d. CH3-CH2-CH2-NH2


e. Trimetylamin
f. Phenylamin (anilin)


Câu 20. So sánh tính bazơ:
Sắp xếp tính bazơ theo chiều tăng dần:

a) CH3NH2 , CH3-NH-CH3 

b) C2H5NH2 , CH3NH2 , CH3CH2CH2NH2 


c) C6H5NH2, NH3, CH3NH2 , CH3-NH-CH3, NaOH

d) C6H5 -NH-C6H5 , C6H5NH2, C2H5NH2, NH3, CH3NH2 , KOH

1) Tính chất hóa học: 

· Amin no: tính………


- Quỳ tím:


- Với axit: CnH2n+1NH2 + HCl (


· Anilin: tính………….


- Quỳ tím:


- Với axit: C6H5NH2 + HCl (


- Với dd Br2: C6H5NH2 + Br2 (


2) Tái tạo amin: RNH3Cl + NaOH ( 

Vd: CH3NH3Cl + NaOH (

       C6H5NH3Cl + NaOH ( 


3) Nhận biết amin:

Nhận biết metylamin: Cách 1:


                                    Cách 2: 


Nhận biết anilin: Cách 1:


                            Cách 2:


B. AMINOAXIT
- Là hợp chất hữu cơ tạp chức, vừa có nhóm amino (………), vừa có nhóm cacboxyl (…………)

Câu 21. Công thức – tên gọi:

- Aminoaxit dạng tổng quát: 


- Aminoaxit có 1 nhóm -NH2, 1 nhóm -COOH: 


- Aminoaxit no, có 1 nhóm -NH2, 1 nhóm -COOH: 

Câu 22. Số đồng phân aminoaxit của: C2H5NO2 :......................, C3H7NO2:................. , C4H9NO2 : ..................................
Câu 23. Công thức các aminoaxit hay gặp:


+ Glyxin (axit aminoetanoic, axit aminoaxetic)



+ Alanin (axit 2-aminopropanoic, axit α-aminopropionic):


Câu 24. Sự đổi màu quỳ tím: (H2N)a – R – (COOH)b
- Số nhóm -NH2 = số nhóm –COOH =>


- Số nhóm -NH2 > số nhóm –COOH =>


- Số nhóm -NH2 < số nhóm –COOH =>

Như vậy:

· Quỳ tím hóa đỏ:

1)


2) 

3) 

· Quỳ tím hóa xanh:

1) 

2) 

3) 

Bài tập áp dụng: Xét sự đổi màu quỳ tím các chất sau:

a. C6H5NH2
b. CH3NH2
c. NH3
d. CH3NH3Cl

e. NaOH
g. C6H5OH
h. CH3COOH 
k. CH3COONa 

g. HCl
m. H2N-CH2-COOH
n. H2N-CH(NH2)-COOH


o. ClH3N-CH2-COOH
p. H2N-CH2-COONa 
q. . HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH


Câu 25. Tính chất hóa học của aminoaxit:
a) Nhóm –NH2 => tác dụng với


Vd: H2N-R-COOH + HCl



b) Nhóm –COOH => tác dụng với


H2N-R-COOH + NaOH


H2N-R-COOH + CH3OH


c) PU trùng ngưng:


nH2N-R-COOH 

Câu 26. Viết PU của glyxin với: HCl, NaOH, CH3OH, trùng ngưng glyxin

Câu 27. Cho phenol, anilin, etylamin, axit axetic, glyxin tác dụng lần lượt với: Na, KOH, Na2CO3, C2H5OH, dung dịch Br2, HCl. Có bao nhiêu phản ứng xảy ra? Viết PU

C. PEPTIT – PROTEIN
- Peptit: từ 2 – 50 gốc α-aminoaxit, Protein : hơn 50 gốc α-aminoaxit
(-HN – CH – CO-)n 

                                                                                               R


Câu 28. Tính chất vật lý cần nhớ:


Protein 






Sự…………………………..
Câu 29. Tính chất hóa học:

a) Thủy phân: (-HN – CH – CO-)n + nH-OH ( 

                                                R



        

b) PU màu biure: tripeptit, protein + Cu(OH)2 ( màu………….


CHƯƠNG 4. POLIME
Câu 30. Phân loại  polime : 3 loại
Polime thiên nhiên: Có nguồn gốc từ thiên nhiên

Vd : Cao su thiên nhiên, tinh bột, xenlulozo, ...

Polime bán tổng hợp (polime nhân tạo): Polime thiên nhiên được chế biến 1 phần

Vd : Tơ visco, tơ axetat (được chế biến từ xenlulozo)

Polime tổng hợp: Do con người tổng hợp.           Polime trùng hợp (vd: nhựa PE, PP, PVC,...)
                                                                Polime trùng ngưng (vd: nilon-6, nilon-7, nilon-6,6, ...) 

Câu 31. Polime trùng hợp
+ Phương pháp trùng hợp: Là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử lớn (polime)


nMonome ( polime
+  Điều kiện để xảy ra PU trùng hợp: Có liên kết đôi hoặc vòng kém bền có thể mở ra
	Tên
	Điều chế

	Polietilen – PE
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	Poli propilen –PP
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	Poli(vinyl clorua) - PVC
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	Polistiren – PS
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	Polibutadien (cao su Buna)
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	Cao su isopren
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	Poli(metyl metacrylat)-PMM

Thủy tinh hữu cơ pegxiglat
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	Poli(vinyl axetat) - PVA
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	Tơ nitron ( hay olon)
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Câu 32. Polime trùng ngưng:
+ Phương pháp trùng ngưng: Là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (vd: H2O, ...)
nMonome ( Polime + các phân tử nhỏ khác
+ Điều kiện để xảy ra PU trùng ngưng: Có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng
	Tên
	Điều chế

	Tơ capron (nilon 6)
	
[image: image10.emf]nH

2

N[CH

2

]

5

COOH

t

0

HN[CH

2

]

5

CO

n

+   nH

2

O


axit ε-aminocaproic             

(axit 6-aminohexanoic)

	Tơ enăng (nilon 7)
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	Nilon-6,6
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	Nhựa phenolfomandehit (PPF) (nhựa novolac, nhựa rezit, nhựa rezol, nhựa bakelit) 
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	Poli(etilen terephalat) 
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Câu 33. Phân loại tơ : 2 loại

· Tơ thiên nhiên: Có sẵn trong thiên nhiên (Vd: Tơ tằm, bông, len)
· Tơ hóa học: 2 nhóm

+ Tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo): xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hóa học (Vd: tơ axetat, tơ visco (từ xenlulozo))
+ Tơ tổng hợp: chế tạo từ polime tổng hợp (Vd: Nilon-6, nilon-7, nilon-6,6, …)
Câu 34. Cho biết trong các chất sau, chất nào tham gia phản ứng trùng hợp, chất nào tham gia phản ứng trùng ngưng?

a. etilen
b. propan
c. propen
d. axit axetic

e. Benzen
f. Toluen
g. stiren
h. glyxin


i. axit ε-amino caproic

j. caprolactam

Câu 35. Cho:

a. PE
b. PP
c. PVC
d. PVA

e. PS
f. Thủy tinh hữu cơ
g. cao su thiên nhiên
h. cao su Buna

i. cao su isopren
j. nilon-6
k. nilon-7
l. nilon-6,6


m. tơ visco
n. tơ axetat
p. tinh bột
q. xenlulozơ

· Polime nào thuộc polime thiên nhiên?

· Polime nào thuộc polime tổng hợp?

· Polime nào thuộc polime bán tổng hợp?

Câu 36. Cho: a. Tơ tằm
b. tơ nilon-6
c. tơ nilon-7
d. tơ nilon-6,6             e. tơ visco
         f. bông
g. len
h. tơ axetat                      k. tơ poli(etilen-terephtalat)

· Tơ nào thuộc tơ thiên nhiên?

· Tơ nào thuộc tơ tổng hợp?

· Tơ nào thuộc tơ nhân tạo?

· Tơ nào thuộc tơ hóa học?
[image: image15.png]



Đun nóng hoặc thêm axit, bazơ, muối
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